
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 91989 10A1 Quách Kiến An 26/04/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

2 113424 10A1 Trần Hải Anh 21/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

3 92428 10A1 Võ Lê Duy Anh 15/09/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

4 112993 10A1 Nguyễn Chí Bảo 16/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

5 91664 10A1 Phan Gia Bảo 14/11/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

6 107425 10A1 Trần Ngọc Quốc Bảo 25/04/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

7 114313 10A1 Nguyễn Phước Nhật Duy 17/11/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

8 150112 10A1 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 08/05/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

9 9432 10A1 Lê Đông Bảo Gia 10/11/2006 Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế

10 114327 10A1 Nguyễn Lê Giang 28/11/2006 Nữ Tỉnh Bình Định

11 94400 10A1 Bành Bảo Hiền 10/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

12 104399 10A1 Nguyễn Thái Hòa 04/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

13 107518 10A1 Trương Minh Kha 29/08/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

14 101806 10A1 Hồ Hoàng Khánh 21/07/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

15 91340 10A1 Trần Tuấn Kiệt 19/07/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

16 104647 10A1 Lê Huỳnh Khánh Linh 08/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

17 123810 10A1 Trịnh Thái Khánh Linh 18/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

18 144124 10A1 Nguyễn Hà Phương Mai 26/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

19 91810 10A1 Đoàn Nhật Minh 03/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

20 112158 10A1 Võ Tường Minh 07/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

21 92150 10A1 Phạm Trương Ái My 14/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

22 122048 10A1 Nguyễn Lê Đông Nghi 31/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

23 113193 10A1 Lê Nguyễn Mỹ Ngọc 10/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

24 101081 10A1 Trịnh Hoàng Thiên Ngọc 11/12/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

25 116045 10A1 Phạm Hồng Yến Nhi 04/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

26 107685 10A1 Phan Thanh Phong 09/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

27 90768 10A1 Nguyễn Minh Thành 14/08/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

28 102868 10A1 Nguyễn Thạch Thảo 12/03/2006 Nữ Tỉnh Quảng Ngãi

29 90814 10A1 Nguyễn Vũ Minh Thư 27/02/2006 Nữ Tỉnh Quảng Ngãi

30 92283 10A1 Phan Lý Anh Thư 23/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

31 90834 10A1 Đỗ Hoàng Xuân Tiên 11/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

32 93185 10A1 Nguyễn Thị Cẩm Tú 13/10/2006 Nữ Tỉnh Hà Tĩnh

33 132742 10A1 Trương Minh Vân 17/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
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